
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 62, đường Phúc Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

21/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẠI KIM THÀNH PHÁT

0110393868

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(trừ nổ cát)

4390

5. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Chi tiết: Đại lý xổ số 
(Điều 12 Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số; 
Khoản 6 Điều 1 Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
30/2007/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 4 Nghị định 151/2018/NĐ-CP 
về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài 
Chính).

9200

6. Lập trình máy vi tính 6201

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209(Chính)

8. Cổng thông tin
Chi tiết: 
- Thiết lập trang mạng xã hội; 
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; 
(Trừ hoạt động báo chí)
Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Cổng thông tin

6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẠI KIM THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI KIM THANH PHAT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI KIM THANH PHAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0565313948
Email: phungke6959@gmail.com

Fax:
Website:
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559.368.000 VNĐ

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 
(Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư năm 
2020); Điều 4, Điều 5 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 
06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Kinh doanh bất động sản)

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản (trừ dịch vụ mang tính chất 
pháp lý)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
(Theo điều 62, điều 74, điều 75, điều 69 Luật kinh doanh bất 
động sản 2014)

6820

11. Xuất bản phần mềm 5820

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng công trình đường sắt 4211

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Xây dựng công trình điện 4221

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

18. Xây dựng công trình công ích khác 4229

19. Xây dựng công trình thủy 4291

20. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

21. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

23. Phá dỡ
Loại trừ: Hoạt động nổ mìn

4311

24. Chuẩn bị mặt bằng
Loại trừ: dò mìn, nổ mìn và hoạt động khác tương tự tại mặt 
bằng xây dựng

4312

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001089009337

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quýt 2, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quýt 2, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHÙNG VĂN KẾ Nam
17/12/1989 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001089009337
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quýt 2, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Quýt 2, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG VĂN KẾ Nam

17/12/1989 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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